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Giá o phá  n Vinh         KỲ THI GIÁO LÝ CẤP GIÁO PHẬN - NĂM HỌC 2024-2025 

Bán Giá o Lý  - Đứ c Tin        Ngá ý thi: 15/7/2025, tá i nhá  thờ  chí nh to á Xá  Đoá i 

           -----***----- 

ĐIỂM THI CHÍNH THỨC CỦA CÁC THÍ SINH  

(Theo giáo hạt) 

 

 

Điểm TÊN THÁNH và HỌ TÊN GỌI SINH CON ÔNG – BÀ LỚP GIÁO XỨ GIÁO HẠT 

45.25 Têrêxa Trần Gia  
HÂN 

28/11/2015 Phêrô Trần Văn Huyền  

Maria Nguyễn Thị Lý 

CB1 
Vạn Ngói 

Bảo Nham 

44 Têrêxa Phan Diệu  
VY 

20/01/2015 Antôn Phan Văn Kham 

Maria Nguyễn Thị Duyên 

CB1 
Rú Đất 

Bảo Nham 

41.50 
Maria Nguyễn Phương   TRINH 

15/05/2014 Phaolô Nguyễn Thủy  

Maria Trần Thị Hoà 

CB2 
Thanh Tân 

Bảo Nham 

47 Anna Nguyễn Thị  
TƯỜNG 22/12/2014 

Phêrô Nguyễn Đình Truyền  

Maria Nguyễn Thị Hoa 

CB2 
Bảo Nham 

Bảo Nham 

39 Têrêxa Vũ Khánh 
LINH 28/06/2013 

Carôlô Vũ Văn  Cường 

Maria Nguyễn Thị Thuỷ 

CB3 
Lâm Xuyên 

Bảo Nham 

48.50 Phêrô Nguyễn Trọng  
SƠN 21/02/2013 

Phêrô Nguyễn Trọng Hòa  

Maria Ngô Thị Lương 

CB3 
Bảo Nham 

Bảo Nham 

47.50 Maria Nguyễn Thị Bảo  
NGỌC 07/02/2012 

Giuse Nguyễn Văn Tự 

Maria Phạm Thị Thương 

KT1 
Hội Yên 

Bảo Nham 

47.50 
Maria Trần Thị Ngọc  UYÊN 26/07/2012 

Gioan Trần Khắc Trung 

Maria Nguyễn Thị Phương 

KT1 
Ngọc Long 

Bảo Nham 

43.50 Maria Nguyễn Thị Mỹ  
DUYÊN 20/11/2011 

Phanxicô Nguyễn Văn Liệu 

Maria Nguyễn Thị Nho 

KT2 
Hội Yên 

Bảo Nham 
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45 Maria Trương Thị Tuyết  
SƯƠNG 25/03/2011 

Gioan Trương Văn Phúc 

Maria Trần Thị Thủy 

KT2 
Hội Yên 

Bảo Nham 

46 Maria Nguyễn Thị Yến  
TRANG 23/05/2010 

GB. Nguyễn Văn Như 

Maria Nguyễn Thị Hậu 

KT3 
Hội Yên 

Bảo Nham 

48 Têrêxa Nguyễn Thị Yến  
VY 04/11/2010 

Giuse Nguyễn Đình Thể  

Maria Trần Thị Thiện 

KT3 
Bảo Nham 

Bảo Nham 

45.50 
Anna Lê Thị  HỒNG 09/09/2007 

Phaolô Lê Văn Sơn 

Anna Nguyễn Thị Hành 
TY Ngọc Long 

Bảo Nham 

45 
Maria Nguyễn Thị  MAI 21/04/2007 

Micae Nguyễn Trọng Ân 

Maria Phan Thị Hương 
TY Ngọc Long 

Bảo Nham 

43 Maria Nguyễn Thị  
LÀNH 29/04/2010 

Phêrô Nguyễn Đức Minh 

Maria Trịnh Thị An 

VĐ1 
Hội Yên 

Bảo Nham 

47.50 
Maria Trần Thị  XUÂN 07/08/2009 

Phêrô Trần Văn Sơn 

Maria Trần Thị Vỹ 

VĐ1 
Lưu Mỹ 

Bảo Nham 

47.50 
Maria Trần Thị  NHUNG 26/10/2008 

Phêrô Trần Văn Minh  

Maria Nguyễn Thị Truyền 

VĐ2 
Lưu Mỹ 

Bảo Nham 

48 Maria Trương Thị  
PHƯƠNG 

12/11/2008 Vincentê Trương Văn Phú 

Maria Inê Nguyễn Thị Phúc 

VĐ2 
Cồn Mộc 

Bảo Nham 

45 
Maria Nguyễn Thị Thanh CHÚC 15/02/2015 

Phêrô Nguyễn Hữu Hân  

Maria Nguyễn Thị Xinh 
CB1 Trung Hòa 

Bột Đà 

45 
Anna Trần Thị Anh  ĐÀO 01/01/2015  

Giuse Trần Quốc Hường  

Anna Nguyễn Thị Huệ 
CB1 Bột Đà 

Bột Đà 

44.50 
Maria Chu Thị Ánh DIỆP 09/01/2014  

Giuse Chu Thiện Đức  

Maria Phan Thị Liên  
CB2 Sơn La 

Bột Đà 

48 
Phêrô Nguyễn Văn Thiên PHÚ 24/11/2014 

Phêrô Nguyễn Văn Cường  

Têrêxa Nguyễn Thị Sâm 
CB2 Xuân Hội 

Bột Đà 

41 
Maria Nguyễn Ngọc Gia NHƯ 25/10/2013 

GB. Nguyễn Văn Lĩnh 

Têrêxa Nguyễn Thị Điệp 
CB3 Trung Hòa 

Bột Đà 

41.50 Anna Hồ Thị Ngọc TRINH  28/04/2012 Giuse Hồ Sỹ Tú  CB3 Sơn La Bột Đà 
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Maria Nguyễn Thị Thủy  

42.75 
Têrêxa Phan Thị Hà NHI 15/05/2012 

Phêrô Phan Văn Hậu  

Têrêxa Nguyễn Thị Thiên 
KT1 Trung Hòa 

Bột Đà 

46.25 
Antôn Ngô Tấn SANG 02/01/2012 

Phêrô Ngô Trí Khuê  

Maria Hồ Thị Nga 
KT1 Trung Hòa 

Bột Đà 

40 
Gioan Lưu Trung KIÊN 14/05/2011 

GB. Lưu Anh Tú  

Maria Cao Thị Ánh 
KT2 Trung Hòa 

Bột Đà 

41 
Maria Nguyễn Thị Phương THẢO 01/01/2015  

Giuse Nguyễn Công Cường   

Maria Phan Thị Chung  
KT2 Bột Đà 

Bột Đà 

47 
Têrêxa Nguyễn Thị Kim CHI 13/04/2010 

Giuse Nguyễn Văn Dũng  

Maria Nguyễn Thị Nhung 
KT3 Xuân Hội 

Bột Đà 

43 
Maria Nguyễn Thị Khánh NGÂN 15/06/2009 

Phanxico Nguyễn Văn Bính  

Maria Phan Thị Hệ 
KT3 Xuân Sơn 

Bột Đà 

48 
Maria Phan Thị Ngọc ÁNH  29/09/2007 

Antôn Phan Trọng Phương 

Maria Nguyễn Thị Hường  
TY Sơn La 

Bột Đà 

46 
Maria Đinh Thị THƠM 21/08/2007 

Phêrô Đinh Viết Hòa 

Maria Nguyễn Thị Hường 
TY Xuân Hội 

Bột Đà 

45.50 
Catarina Phan Lê Diệp ĐAN 07/07/2009 

Antôn Phan Văn Hải 

Maria Lê Thị Trường 
VĐ1 Trung Hòa 

Bột Đà 

47.50 
Anna Nguyễn Thị Thùy  LINH 25/12/2009 

Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh 

Maria Phan Thị Tâm 
VĐ1 Xuân Hội 

Bột Đà 

43.50 
Anna Hoàng Thị GIANG 04/04/2008 

Phanxicô Hoàng Văn Hòa 

Anna Phùng Thị Hằng 
VĐ2 Trung Hòa 

Bột Đà 

47 
Maria Nguyễn Thị Ánh NGỌC 05/09/2008 

Phêrô Nguyễn Hữu Phúc 

Anna Nguyễn Thị Bích 
VĐ2 Xuân Hội 

Bột Đà 

42 
Faustina Vũ Trần Thảo  NGUYÊN 2015 

Giacôbê Vũ Văn Lục                

Maria Trần Thị Long 
CB1 Yên Đại 

Cầu Rầm 

45.50 
Maria Nguyễn Thị Minh  THÙY 2015 

Giuse Nguyễn Đức Sơn           

Maria Võ Thị Xoan 
CB1 Kẻ Gai 

Cầu Rầm 
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47 
Têrêxa Nguyễn Hải  BĂNG 2014 

Giuse Nguyễn Văn Tâm              

Maria Nguyễn Thị Lĩnh 
CB2 Mỹ Dụ 

Cầu Rầm 

39 
Maria Trần Thái An NA 2014 

Phêrô Trần Thái An                    

Maria Trần Thị Hưởng 
CB2 Cầu Rầm 

Cầu Rầm 

42 
Phêrô Trần Thái An  KHANG 2013 

Phêrô Trần Thái An                   

Maria Trần Thị Hưởng 
CB3 Cầu Rầm 

Cầu Rầm 

46.50 
Maria Lê Quỳnh  NHƯ 2013 

GB. Nguyễn Duy Tiềm               

Maria Nguyễn Thị Bích 
CB3 Yên Đại 

Cầu Rầm 

44 
Antôn Nguyễn Nhật Hải  ĐĂNG 2012 

Phaxicô Nguyễn Thanh Phương  

Maria Nguyễn Thị Xuân 
KT1 Kẻ Gai 

Cầu Rầm 

41 
Rôsalima Nguyễn Ngọc Bảo  TRÂN 2012 

Phêrô Nguyễn Thanh Tùng        

Têrêxa Nguyễn Thị Huyền 
KT1 Yên Đại 

Cầu Rầm 

31.50 
Têrêxa Tạ Thị Quỳnh  CHI 2011 

Giuse Tạ Quang Sơn                   

Têrêxa Nguyễn Thị An 
KT2 Phù Long 

Cầu Rầm 

36.50 
Phêrô Nguyễn Minh  PHI 2011 

Phêrô Nguyễn Văn Đoái            

Maria Đặng Thị Lương 
KT2 Kẻ Gai 

Cầu Rầm 

44 
Phaolô Nguyễn Hồng  ANH 2010 

Phêrô Nguyễn Văn Trần         

Maria Nguyễn Thị Thành 
KT3 Kẻ Gai 

Cầu Rầm 

46 
Maria Nguyễn Thị Huyền  TRANG 2010 

Phaolô Nguyễn Hữu Đức        

Maria Trương Thị Thuỷ 
KT3 Phúc Long 

Cầu Rầm 

44 
Phêrô Nguyễn Đức  ANH 2007 

Phêrô Nguyễn Văn Trần         

Maria Nguyễn Thị Thành 
TY Kẻ Gai 

Cầu Rầm 

46 
Maria Nguyễn Thị Thu  HUYỀN 2007 

Phaolô Nguyễn Văn Quảng         

Maria Trần Thị Thanh 
TY Hưng Thịnh 

Cầu Rầm 

47 
Maria Lê Thị Thu  HOÀNH 2009 

Phaolô Lê Đình Trọng               

Maria Phan Thị Tịnh 
VĐ1 Hưng Thịnh 

Cầu Rầm 

39 
Maria Nguyễn Thị Huyền  TRÂN 2009 

Antôn Nguyễn Kim Thành        

Maria Nguyễn Thị Thuỷ 
VĐ1 Yên Đại 

Cầu Rầm 
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44.50 
Maria Nguyễn Thị Hà  LINH 2008 

Phêrô Nguyễn Hữu Thuỷ            

Maria Trương Thị Yên 
VĐ2 Phúc Long 

Cầu Rầm 

50 
Mônica Nguyễn Phan Thảo  MY 2008 

Giuse Nguyễn Văn Học              

Anna Phan Thị Niệm 
VĐ2 Mỹ Hậu 

Cầu Rầm 

46.25 

Cêcilia Nguyễn Quỳnh LỘC 2015 

Giuse Nguyễn Văn Đương  

Anna Nguyễn Thị Lợi CB1  Lập Thạch Cửa Lò 

43 

 Antôn Nguyễn Đức TRUNG 2015 

Giuse Nguyễn Văn Dần  

Anna Bạch Thị Dương CB1 Làng Anh Cửa Lò 

46 

Anphong Nguyễn Thái Thiên  ÂN 2014 

Giuse Nguyễn Văn Diệm  

Anna Nguyễn Thị Phúc CB2 Tân Lộc Cửa Lò 

47 

Maria Nguyễn Thị Linh ĐAN 2014 

Giuse Nguyễn Trọng Hoàng  

Maria Nguyễn Thị Phú CB2 Lập Thạch Cửa Lò 

50 

Anna Nguyễn Thị Khánh LY 2013 

Giuse Nguyễn Đức Cảnh  

Anna Nguyễn Thị Hoa CB3 Lập Thạch Cửa Lò 

49 

Cêcilia Nguyễn Ngọc Huyền TRÂN 2013 

Phaolô Nguyễn Hoàng Sơn  

Maria Nguyễn Thị Hiền CB3 Lập Thạch Cửa Lò 

48 

Maria Nguyễn Thị Phương   LINH 2012 

Giuse Nguyễn Bá Lương  

Maria Lê Thị Kiều Loan KT1 Cửa Lò Cửa Lò 

47.75 

Têrêsa Nguyễn Nhã Ý 2012 

Phêrô Nguyễn Văn Thắng  

Maria Nguyễn Thị  Lý KT1 Đức Xuân Cửa Lò 

49.50 

Têrêxa Vũ Khánh LINH 2011 

Giuse Vũ Văn Đình  

Têrêxa Chu Thị Hoa KT2 Lập Thạch Cửa Lò 

45.50 

Matta Nguyễn Tường VY 2011 

Giuse Nguyễn Văn Năng  

Anna Nguyễn Thị Linh KT2 Tân Lộc Cửa Lò 

44 

Têrêxa Nguyễn Khánh HUYỀN 2010 

Gioan Nguyễn Anh Viết  

Maria Nguyễn Thị Hoài KT3 Tân Lộc Cửa Lò 

48 

Maria Nguyễn Thị XUÂN 2010 

Giuse Nguyễn Văn Hoàng  

Têrêxa Nguyễn Thị Quỳnh KT3 Lập Thạch Cửa Lò 

47 Maria Nguyễn Ly  BĂNG 2007 Phêrô Nguyễn Văn Thắng  TY Đức Xuân Cửa Lò 
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Maria Nguyễn Thị Lý 

46.50 
Maria Nguyễn Thị Ngọc NHI 2007 

Antôn Nguyễn Văn Đương  

Têrêxa Nguyễn Thị Lộc 
TY Đồng Vông 

Cửa Lò 

47 

Maria Nguyễn Thị Mai GIANG 2009 

Gioan Nguyễn Văn Trọng  

Maria Nguyễn Thị Kiều VĐ1 Lập Thạch Cửa Lò 

48 Maria Hoàng Thị Anh THƯ 2009 Maria Hoàng Thị Huệ  VĐ1 Cửa Lò Cửa Lò 

48 

Anna Nguyễn Thị DIỆU 2008 

Antôn Nguyễn Xuân Hùng  

Anna Nguyễn Thị Vượng VĐ2 Lập Thạch Cửa Lò 

48.50 

Anna Nguyễn Thị LÊ 2008 

GB. Nguyễn Văn Hữu  

Anna Nguyễn Thị Hoa VĐ2 Lập Thạch Cửa Lò 

43 Maria Nguyễn Thị Khánh CHI 12/8/2015 Phêrô Nguyễn Văn Kỳ 

Maria Lê Thị Diện 

CB1 Quan Lãng Dừa Lãng 

45.25 Maria Trần Khánh HÂN 08/05/2015 Gioan Trần Đăng Kiên 

Maria Nguyễn Thị Nga 

CB1 Quan Lãng Dừa Lãng 

47 Maria Mai Ngọc Khánh LY 
25/7/2014 

Gioan Mai Hoài Nam 

Maria Phạm Thị Thúy 

CB2 
Yên Lĩnh 

Dừa Lãng 

40 Maria Cao Thị Ái PHƯƠNG 
11/3/2014 

Gioan Cao Xuân Đại 

Anna Nguyễn Thị Khởi 

CB2 
Yên Lĩnh 

Dừa Lãng 

42 Anna Trần Thị Vân ANH 30/05/2013 Antôn Trần Đình Bình 

Anna Dương Thị Mỹ 

CB3 
Quan Lãng 

Dừa Lãng 

39 Maria Phạm Hoàng Linh ĐAN 
21/3/2013 

Giuse Phạm Văn Tuấn Anh 

Anna Hoàng Thị Vinh 

CB3 
Yên Lĩnh 

Dừa Lãng 

46.50 Maria Nguyễn Thị TRÀ 04/09/2012 Phaolô Nguyễn Thái Tin  

Maria Nguyễn Thị Đức 

KT1 
Quan Lãng 

Dừa Lãng 

43.50 Maria Võ Thanh TRÚC 
01/04/2012 

Giuse Võ Văn Toàn 

Maria Phan Thị Huyền 

KT1 
Yên lĩnh 

Dừa Lãng 

44.50 Têrêxa Nguyễn Thị Thùy DUNG 
05/08/2011 

Antôn Nguyễn Trọng Lượng 

Têrêxa Nguyễn Thị Hòa  

KT2 
Yên Lĩnh 

Dừa Lãng 

45 Maria Lương Võ Yến LINH 23/07/2011 Maria Võ Thị Phương KT2 Yên Lĩnh Dừa Lãng 
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48 Phaolô Nguyễn Hữu DŨNG 
10/04/2010 

Giuse Nguyễn Hữu Thành  

Maria Phan Thị Hứa 

KT3 
Đồng Lam 

Dừa Lãng 

49 Maria Nguyễn Thị Thảo MY 09/06/2009 Phaolô Nguyễn Văn Dương 

Maria Trương Thị Mến 

KT3 
Quan Lãng 

Dừa Lãng 

43.50 
Maria Trần Thị Khánh NHƯ 30/11/2007 

Phêrô Trần Mạnh Hùng  

Maria Võ Thị Ngoan 
TY Lãng Điền 

Dừa Lãng 

48 
Maria Hồ Thi TRÂM 28/11/2007 

Giuse Hồ Hữu Tiến 

Maria Trần Thị Loan 
TY Lãng Điền 

Dừa Lãng 

46 Têrêxa Nguyễn Thị Tuyết MAI 06/12/2009 Nicôla Nguyễn Văn Hóa 

Têrêxa Nguyễn Thị Thanh 

VĐ1 
Quan Lãng 

Dừa Lãng 

48.50 Maria Nguyễn Thị THIẾT 01/06/2009 Phêrô Nguyễn Quang Tài  

Anna Nguyễn Thị Thế 

VĐ1 
Quan Lãng 

Dừa Lãng 

43 Maria Nguyễn Thị Quỳnh ANH 
18/03/2008 

Phêrô Nguyễn Văn Sơn  

Maria Hoàng Thị Phương 

VĐ2 
Lãng Điền 

Dừa Lãng 

43.50 Anna Lý Thị Minh PHƯƠNG 
27/10/2008 

Giuse Lý Văn Thu  

Anna Trương Thị Hoàn 

VĐ2 
Lãng Điền 

Dừa Lãng 

47 
Antôn Ngô Huy  HOÀNG 12/4/2015 

GB. Ngô Sỹ Truyền 

Têrêxa Nguyễn Thị Chín 
CB1 Nghi Lộc 

Đông Tháp 

46 
Anna Ngô Thị Khánh  HUYỀN 09/11/2015 

Gioan Ngô Đức Hậu 

Anna Nguyễn Thị Loan 
CB1 Trung Song 

Đông Tháp 

48.50 
Maria Phạm Nguyễn Anh THƯ 16/1/2014 

Stêphanô Phạm Văn Thành  

Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân 
CB2 Yên Lý 

Đông Tháp 

48 
Maria Vũ Thị Thu  TRÚC 23/3/2014 

Phaolô Vũ Ngọc Yên 

Maria Nguyễn Thị Dung 
CB2 Đông Tháp 

Đông Tháp 

48 
Cêcilia Phạm Thị Uyển  NHI 28/3/2013 

Fx. Phạm Văn Trung 

Têrêxa Trần Thị Sỹ 
CB3 Nghi Lộc 

Đông Tháp 

49 
Maria Đặng Thị Cẩm  TUYẾT 12/11/2013 

Phêrô Đặng Ngọc Mai 

Anna Phan Thị Lương 
CB3 Xuân Phong 

Đông Tháp 

46.50 Matta Trần Thị Thùy  GIANG 04/5/2012 Anrê Trần Lý KT1 Phú Linh Đông Tháp 
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Maria Trần Thị Nga 

48 
Phêrô Đinh Hà Nam  LONG 23/1/2012 

Phaolô Đinh Tự Hạt 

Têrêxa Đinh Thị Miên 
KT1 Nghi Lộc 

Đông Tháp 

47.50 
Maria Hoàng Hà  ANH 02/3/2011 

Gioan Hoàng Kỳ 

Anna Nguyễn Thị Thu 
KT2 Trung Song 

Đông Tháp 

48 
Têrêxa Trần Nhật Thanh  TÂM 09/6/2011 

Gioan Trần Thanh Nga 

Matta Cao Thị Thu 
KT2 Trung Song 

Đông Tháp 

44.50 
Maria Hoàng Lan  ANH 07/5/2010 

Giuse Hoàng Minh Tri 

Maria Hoàng Thị Truyền 
KT3 Phú Linh 

Đông Tháp 

48 
Anna Lê Thị Trà  MY 23/3/2010 

Phêrô Lê Văn Giang 

Anna Cao Thị Hóa 
KT3 Thiên Tước 

Đông Tháp 

49.50 
Fx. Nguyễn Trịnh SÂM 24/1/2007 

Fx. Nguyễn Văn Minh 

Anna Nguyễn Thị Cửu 
TY Nghi Lộc 

Đông Tháp 

48 
Maria Lê Thị Huyền  TRÂM 10/02/2007 

GB. Lê Tiến Lập 

Maria Lê Thị Hường 
TY Đức Thịnh 

Đông Tháp 

48 
Anna Trần Thị Bảo  NGỌC 08/3/2009 

GB. Trần Văn Điệp 

Anna Ngô Thị Hương 
VĐ1 Đông Kiều 

Đông Tháp 

47.50 
Maria Hoàng Thị Phương  UYÊN 19/6/2009 

Gioan Hoàng Xuân Hạnh  

Maria Ngô Thị Trâm 
VĐ1 Trung Song 

Đông Tháp 

48 
Anna Nguyễn Thị Ánh  DƯƠNG 24/6/2008 

Phaolô Nguyễn Văn Thông 

Anna Trần Thị Ngàn 
VĐ2 Đông Tháp 

Đông Tháp 

46.50 
Têrêxa Phạm Thị Thùy  LINH 11/5/2008 

Phêrô Phạm Kim 

Anna Lê Thị Lữ 
VĐ2 Thiên Tước 

Đông Tháp 

44 
Anna Vũ Thùy TRANG 23/01/2015 

Matthia Vũ Văn Hoàng 

Anna Cao Thị Nhung 
CB1 Đăng Cao Kẻ Dừa 

45 
Maria Nguyễn Thị Tường VÂN 03/02/2015 

Gioan Nguyễn Trọng Huấn 

Maria Vũ Thị Yến 
CB1 Đức Lân Kẻ Dừa 

48 
Maria Nguyễn Thị Minh HẰNG 16/07/2014 

Gioan Nguyễn Văn Bảo 

Anna Trần Thị Châu 
CB2 Phúc Lộc Kẻ Dừa 
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48 
Maria Đặng Ngọc LAN 01/05/2014 

Giuse Đặng Văn Vân 

Têrêxa Đinh Thị Hoa 
CB2 Phi Lộc Kẻ Dừa 

42 
Maria Hoàng Thảo NGUYÊN 02/02/2013 

Phêrô Hoàng Đức Lập 

Têrêxa Đinh Thị Châu 
CB3 Phi Lộc Kẻ Dừa 

48 
Anna Nguyễn Yến NHI 06/11/2013 

Phêrô Nguyễn Văn Toàn 

Anna Trần Thị Điểm 
CB3 Phú Vinh Kẻ Dừa 

47 
Maria Ngô Thị HẢO 08/02/2012 

Gioan Ngô Văn Đoàn 

Maria Nguyễn Thị Thuận 
KT1 Đồng Lạc Kẻ Dừa 

47 
Anna Bùi Thị Khánh LINH 02/01/2012 

Giuse Bùi Văn Tín  

Anna Nguyễn Thị Hiền 
KT1 Đăng Cao Kẻ Dừa 

35 
Matthia Nguyễn Tiến DŨNG 29/12/2011 

Matthia Nguyễn Hữu Hồng 

Têrêxa Lê Thị Sang 
KT2 Đăng Cao Kẻ Dừa 

43.50 
Maria Nguyễn Thị MAI 11/05/2011 

Phêrô Nguyễn Văn Tăng 

Maria Trần Thị Hoa 
KT2 Kẻ Dừa Kẻ Dừa 

48 
Têrêxa Nguyễn Thị Thùy DUNG 28/01/2010 

Matthia Nguyễn Phi Linh 

Anna Cao Thị Thống 
KT3 Đăng Cao Kẻ Dừa 

47 
Maria Trần Thị DUYÊN 15/11/2010 

Phanxicô Trần Văn Cầu 

Têrêxa Trần Thị Tùng 
KT3 Diệu Phúc Kẻ Dừa 

48 
Maria Trương Thị Mỹ DUYÊN 04/04/2007 

Giuse Trương Văn Hường 

Maria Đinh Thị Điểm 
TY Đồng Lạc 

Kẻ Dừa 

47 
Maria Nguyễn Thị THU 14/10/2007 

Phêrô Nguyễn Văn Thành 

Maria Phan Thị Hường 
TY Phúc Lộc 

Kẻ Dừa 

44.50 
Anna Trần Thị Ngọc NHI 02/12/2009 

Matthia Trần Đình Hướng 

Anna Nguyễn Thị Hân 
VĐ1 Đăng Cao Kẻ Dừa 

41 
Anna Nguyễn Thị Kim SOA 29/10/2009 

Matthia Nguyễn Văn Y 

Anna Nguyễn Thị Truyền 
VĐ1 Đăng Cao Kẻ Dừa 

48.50 
Maria Nguyễn Thị Hồng QUYÊN 18/12/2008 

Matthia Nguyễn Hữu Hồng 

Têrêxa Lê Thị Sang 
VĐ2 Đăng Cao Kẻ Dừa 

46.50 Anna Chu Thị THƯ 10/09/2008 Anrê Chu Văn Bảo VĐ2 Phúc Lộc Kẻ Dừa 
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Maria Nguyễn Thị Lĩnh 

45.45 Maria Nguyễn Vương Khánh  
NGỌC 2015 

Antôn Nguyễn Phú Chính  

Têrêxa Vương Thị Sen 

CB1 Xuân Mỹ Nhân Hoà 

47.45 Anna Trần Thục  
QUYÊN 2015 

Giuse Trần Văn Tình 

Anna Nguyễn Thị Thi 

CB1 Nhân Hòa Nhân Hoà 

48 Phêrô Phạm Đình  
ANH 2014 

Phêrô Phạm Đình Thức 

Maria Nguyễn Thị Hải 

CB2 Mẫu Lâm Nhân Hoà 

46.50 Têrêxa Nguyễn Thị Quỳnh  
TRANG 2014 

Giuse Nguyễn Văn Trung 

Têrêxa Nguyễn Thị Hoài 

CB2 Xuân Kiều Nhân Hoà 

43 Maria Nguyễn Phạm  
LÊ NA 2013 

Antôn Nguyễn Đình Hào 

Maria Phạm Thị Kính 

CB3 Mẫu Lâm Nhân Hoà 

48 Maria Trương Phương  
UYÊN 2013 

Phêrô Trương Văn Trung 

Têrêxa Nguyễn Thị Lành 

CB3 Mỹ Yên Nhân Hoà 

45 Anna Lê Quỳnh  
NHƯ 2012 

Antôn Lê Văn Vinh 

Anna Nguyễn Thị Khánh 

KT1 Xuân Kiều Nhân Hoà 

47 Têrêxa Nguyễn Thị Thanh  
TÂM 2012 

Phaolô Nguyễn Văn Cần  

Maria Đinh Thị Hài 

KT1 Xuân Mỹ Nhân Hoà 

46 Têrêxa Hồ Thị Nguyệt  
HẰNG 2011 

Giuse Hồ Văn Tùng  

Maria Vương Thị Len 

KT2 Xuân Mỹ Nhân Hoà 

47 Phêrô Mỹ Duy  
VIỆT 2011 

Antôn Mỹ Duy Thắng 

Madalena Bùi Bích Phượng 

KT2 Nhân Hòa Nhân Hoà 

49 Maria Nguyễn Thị Ngọc  
ÁNH 2010 

Phêrô Nguyễn Văn Khang 

Maria Nguyễn Thị Tình 

KT3 Mẫu Lâm Nhân Hoà 

46 Cêcilia Nguyễn Ngọc  
DIỄM 2010 

Giuse Nguyễn Văn Xuân 

Anna Hà Thị Hương 

KT3 Nhân Hòa Nhân Hoà 

45.50 
Anna Phùng Thị Trà  MY 2007 

Gioan Phùng Bá Thanh 

Têrêxa Nguyễn Thị Thuận 
TY La Nham 

Nhân Hoà 

47 
Têrêxa Nguyễn Quỳnh  NHƯ 2007 

Phêrô Nguyễn Văn Hưởng 

Anna Nguyễn Thị Hoàng 
TY Bình Thuận 

Nhân Hoà 
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41 Antôn Nguyễn Văn  
ĐIỀN 2009 

Phêrô Nguyên Văn Huệ 

Anna Trần Thị Tài 

VĐ1 Mỹ Yên Nhân Hoà 

46 Maria Phùng Thị Huyền  
TRANG 2009 

Gioan Phùng Bá Thanh 

Têrêxa Nguyễn Thị Thuận 

VĐ1 La Nham Nhân Hoà 

47 Têrêxa Trần Thị  
UYÊN 2008 

Antôn Trần Văn Chính 

Maria Nguyễn Thị Huyền 

VĐ2 Mẫu Lâm Nhân Hoà 

46.50 Maria Lê Thị  
VY 2008 

Fx. Lê Đình Đồng 

Maria Nguyễn Thị Trung 

VĐ2 Xuân Kiều Nhân Hoà 

47 
Giuse Nguyễn Ngô Đức  KHẢI 23/3/2015 

Giuse Nguyễn Văn Nho 

Maria Ngô Thị Hồng 
CB1 Cồn Cả 

Phủ Quỳ 

45.25 
GB. Nguyễn Trần Tuấn  KHANG 7/4/2015 

GB. Nguyễn Văn Cường  

Maria Trần Thị Hiền 
CB1 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

47 
Phaolô Trần Hoàng Thái  AN 19/9/2014 

Phaolô Trần Văn Giang 

Anna Hoàng Thị Hân 
CB2 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

49 
Anna Phạm Su  MY 12/11/2014 

Phêrô Phạm Hồng Vững 

Anna Nguyễn Thị Thuỷ 
CB2 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

46.50 
Maria Lê Cao Thiên  ÂN 07/10/2013 

Gioan Lê Duy Phương 

Têrêxa Cao Thúy Kiều 
CB3 Cồn Cả 

Phủ Quỳ 

43 

Matthêu Dương Công  
MẠNH 

27/6/2013 

Matthêu Dương Văn Uý 

Maria Nguyễn Thị Dinh 
CB3 

Nghĩa 

Thành  

Phủ Quỳ 

45.75 
Antôn Lê Thanh  HẢI 07/4/2012 

Giuse Lê Minh Khoan 

Maria Nguyễn Thị Hiền 
KT1 Cồn Cả 

Phủ Quỳ 

47.75 
Maria Nguyễn Thị Bảo  TRÂN 28/3/2012 

Gioan Nguyễn Văn Việt  

Maria Nguyễn Thị Linh 
KT1 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

41.50 
Anna Trần Nguyễn Huyền  MY 18/3/2011 

Gioan Trần Sông Hương 

Anna Nguyễn Thị Minh 
KT2 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

48 
Anna Phan Hải  YẾN 17/11/2011 

Giuse Phan Xuân Biên 

Têrêxa Ngô Thị Lộc 
KT2 Cồn Cả 

Phủ Quỳ 

46 Maria Hồ Thị Thuỳ  DUNG 29/01/2010 Phaolô Hồ Văn Định KT3 Vĩnh Giang Phủ Quỳ 
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Maria Phạm Thị Thực 

47.50 
Anna Phạm Thị Thanh  THẢO 02/9/2010 

Gioan Phạm Văn Toàn 

Anna  Phạm Thị Lương 
KT3 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

47 
Anna Nguyễn Ngọc  CẨM 23/4/2007 

Giuse Nguyễn Văn Hoạt 

Anna Nguyễn Thị Thu Hà 
TY Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

48 
Têrêxa Phạm Thị Thu  HOÀI 27/8/2007 

Luca Phạm Văn Kính 

Anna Hoàng Thị Thái 
TY Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

45 
Maria Phạm Thị  HẰNG 08/6/2009 

Luca Phạm Văn Thu 

Maria Phan Thị Nhàn 
VĐ1 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

45.50 
Anna Trần Thị Quỳnh  HƯƠNG 12/4/2009 

Phaolô Trần Văn Giang 

Anna Hoàng Thị Hân 
VĐ1 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

48 
Giuse Nguyễn Duy  PHAN 31/10/2008 

Giuse Nguyễn Văn Hoạt 

Anna Nguyễn Thị Hà 
VĐ2 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

45.50 
Anna Nguyễn Thị  SƯƠNG 26/6/2008 

Giuse Nguyễn Công Luận 

Anna Đặng Thị Loan 
VĐ2 Đồng Tâm 

Phủ Quỳ 

47 
GB. Phan Anh  QUANG 07/04/2015 

GB. Phan Văn Điều  

Anna Trịnh Thị Hà 
CB1 Quy Hậu 

Quy Hậu 

45 
Phêrô Ngô Đức  THỊNH 30/04/2015 

Phêrô Ngô Văn Sơn  

Maria Trần Thị Hải 
CB1 Làng Rào 

Quy Hậu 

43.50 
Maria Trần Quỳnh  CHI 03/08/2014 

Phaolô Trần Khắc Phương  

Maria Phan Thị Huyền 
CB2 Quy Hậu 

Quy Hậu 

47.50 
Maria Ngô Thị  THÙY 31/08/2014 

Giuse Ngô Văn Diệu  

Maria Phan Thị Truyền 
CB2 Quy Hậu 

Quy Hậu 

49 
Giuse Nguyễn Minh  SÁNG 02/07/2013 

Giuse Nguyễn Văn Bảy  

Maria Nguyễn Thị Ngân 
CB3 Quy Hậu 

Quy Hậu 

48 
Têrêxa Nguyễn Thị Thu  TRANG 08/02/2013 

Giuse Nguyễn Văn Kỳ  

Anna Nguyễn Thị Nhàn 
CB3 Đồng Kén 

Quy Hậu 

48 
Maria Nguyễn Thị Quỳnh  CHI 08/04/2012 

Phêrô Nguyễn Tấn Phong  

Maria Nguyễn Thị Oanh 
KT1 Quy Hậu 

Quy Hậu 
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48 
Giuse Bùi Văn  QUÂN 05/06/2012 

Giuse Bùi Văn Tràng  

Maria Hoàng Thị Hường 
KT1 Hậu Trạch 

Quy Hậu 

42.50 
Anna Trịnh Hân  DI 01/06/2011 

Phanxicô Trịnh Văn Hùng  

Têrêxa Nguyễn Ngọc Hà 
KT2 Làng Rào 

Quy Hậu 

46.50 
Maria Ngô Thị Phương  THÚY 16/04/2011 

Antôn Ngô Văn Giáo  

Maria Trần Thị Phượng 
KT2 Làng Rào 

Quy Hậu 

42.50 
Phêrô Trịnh Hữu Hoàng  DUY 10/09/2010 

Phêrô Trịnh Hữu Hoàng Giang  

Maria Trần Thị Hồng 
KT3 Quy Hậu 

Quy Hậu 

47 
Maria Nguyễn Phan Bảo  YẾN 04/10/2010 

Antôn Nguyễn Xuân Dương  

Maria Phan Thị Nghĩa 
KT3 Hậu Trạch 

Quy Hậu 

47.50 
Maria Nguyễn Thị  HÒA 10/07/2007 

Antôn Nguyễn Văn Nghĩa  

Maria Hoàng Thị Doan 
TY Hậu Thành 

Quy Hậu 

48 
Têrêxa Nguyễn Thị  PHƯỢNG 12/08/2007 

Giuse Nguyễn Văn Nhật  

Anna Thái Thị Nguyện 
TY Quy Hậu 

Quy Hậu 

44 
Giuse Hồ Sỹ  QUYẾN 03/04/2009 

Giuse Hồ Sỹ Tý  

Têrêxa Trần Thị Sâm 
VĐ1 Quy Hậu 

Quy Hậu 

46.50 
Phêrô Nguyễn Văn  VINH 17/01/2009 

Gioan Nguyễn Văn Châu  

Maria Nguyễn Thị Hoa 
VĐ1 Đồng Kén 

Quy Hậu 

46.50 
Maria Ngô Thị  CÚC 06/02/2008 

Giuse Ngô Văn Tân  

Maria Nguyễn Thị Vân 
VĐ2 Quy Hậu 

Quy Hậu 

45 
GB. Nguyễn Hữu  TÚ 06/07/2008 

Giuse Nguyễn Hữu Tài  

Maria Cao Thị Lành 
VĐ2 Đồng Kén 

Quy Hậu 

32.50 
Anna Phan Mai  ĐAN 30/06/2015 

Phêrô Phan Văn Uy 

Anna Trịnh Thị Thanh 
CB1 Hội Nguyên 

Thuận 

Nghĩa 

47.75 
Phêrô Trần Nhật  KHÁNH 01/04/2015 

Phêrô Trần Đình Sỹ 

Anna Nguyễn Thị Quý 
CB1 

Thuận 

Nghĩa 

Thuận 

Nghĩa 

48 
Phêrô Vũ Hoàng NAM 17/08/2014 

Phêrô Vũ Văn Long  

Maria Hồ Thị Hiển 
CB2 

Thuận 

Giang 

Thuận 

Nghĩa 
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48 
Maria Nguyễn Ngọc Thảo  NHI 01/01/2014  

Giuse Nguyễn Huy Nhâm  

Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ 
CB2 Song Ngọc 

Thuận 

Nghĩa 

49.50 
Maria Nguyễn Gia  HÂN 08/12/2013 

Antôn Nguyễn Văn Ngọc 

Maria Nguyễn Thị Tiên 
CB3 Phú Yên 

Thuận 

Nghĩa 

49 
Phêrô Nguyễn Đình  PHONG 26/01/2013 

Phêrô Nguyễn Đình Vinh 

Anna Ngô Thị Phượng 
CB3 

Thuận 

Nghĩa 

Thuận 

Nghĩa 

47.75 
Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc  MAI 22/06/2012 

Fx. Nguyễn Văn Năng 

Têrêxa Trần Thị Trí 
KT1 

Thuận 

Nghĩa 

Thuận 

Nghĩa 

47.50 
Maria Lê Thị Quỳnh TRÂM 17/05/2012 

Fx. Lê Văn Thông 

Anna Trần Thị Liên 
KT1 

Thuận 

Nghĩa 

Thuận 

Nghĩa 

45.50 
Anna Nguyễn Thu UYÊN 03/04/2011 

Phaolô Nguyễn Văn Ngọc  

Anna Nguyễn Thị Hoa 
KT2 

Thuận 

Nghĩa 

Thuận 

Nghĩa 

41 
Maria Nguyễn Thị Khánh VÂN 13/03/2011 

GB. Nguyễn Hải Thế 

Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Thủy 
KT2 

Phú Yên Thuận 

Nghĩa 

41 
Têrêxa  Trần Khánh LINH 05/07/2010 

Antôn Trần  Đức Thúy 

Têrêxa Nguyễn Thị Kính 
KT3 

Phú Yên Thuận 

Nghĩa 

48 
Têrêxa Nguyễn Hoàng Khánh  LINH 05/10/2010  

GB. Nguyễn Xuân Cường 

Têrêxa Đậu Thị Mùi 
KT3 Song Ngọc 

Thuận 

Nghĩa 

43.50 
Anna Trần Thị Quỳnh ANH 24/03/2007 

Phêrô Trần Xuân Khánh 

Anna Nguyễn Thị Phương 
TY 

Thuận 

Nghĩa 

Thuận 

Nghĩa 

47.50 
Anna Lê Thị Thảo LY 01/05/2007 

Phêrô Lê Văn Năng 

Anna Nguyễn Thị Hòa 
TY 

Thuận 

Nghĩa 

Thuận 

Nghĩa 

39 
Têrêxa Bùi Ái THI 25/10/2009  Têrêxa Nguyễn Thị Yến VĐ1 Song Ngọc 

Thuận 

Nghĩa 

40 
Têrêxa Nguyễn Thị Anh THƯ 11/06/2009 

Phêrô Nguyễn Văn Trực  

Têrêxa Bùi Thị Mịnh 
VĐ1 

Thuận 

Giang 

Thuận 

Nghĩa 

48.50 
Anna Nguyễn Thị Yến VI 27/01/2008 

Giuse Nguyễn Duy Khánh 

Maria Nguyễn Thị Thuyết 
VĐ2 Phú Yên 

Thuận 

Nghĩa 
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47 
Têrêxa Nguyễn Hoàng YẾN  16/06/2008 

GB. Nguyễn Xuân Cường 

Têrêxa Đậu Thị Mùi 
VĐ2 Song Ngọc 

Thuận 

Nghĩa 

45.25 
Maria Nguyễn Thị Khánh AN 2015 

Giuse Nguyễn Văn Hải 

Maria Nguyễn Thị Thắm 
CB1 

Bùi Ngọa 

Trang Nứa 

45 
Têrêxa Nguyễn Thuỳ CHI 2015 

Giuse Nguyễn Văn Đượm 

Mađalêna Nguyễn Thị Thuý 
CB1 

Bùi Ngọa 

Trang Nứa 

46 
Maria Từ Thị Anh HOÀI 2014 

Giuse Từ Đức Phú 

Maria Nguyễn Thị Hảo 
CB2 

Bùi Ngọa 

Trang Nứa 

39 
Têrêxa Hoàng Thị Huyền TRÂN 2014 

Giuse Hoàng Đức Sơn 

Têrêxa Hoàng Thị Hiệp 
CB2 

Bùi Ngọa 

Trang Nứa 

44 
Maria Lê Nguyễn Anh THƯ 2013 

Giuse Lê Văn Nhật 

Maria Nguyễn Thị Hương 
CB3 

Thanh 

Phong 

Trang Nứa 

43 
Maria Trần Thị Thùy TIÊN 2013 

Antôn Trần Văn Luận 

Maria Nguyễn Thị Tình 
CB3 

Trang Nứa 

Trang Nứa 

48 
Maria Nguyễn Thùy LINH 2012 

Antôn Nguyễn Đình Vinh 

Maria Nguyễn Thị Thắm 
KT1 

Trang Nứa Trang Nứa 

46.50 
Têrêxa Nguyễn Thủy TIÊN 2012 

Antôn Nguyễn Văn Trí 

Anna Nguyễn Thị Lan 
KT1 

Trang Nứa Trang Nứa 

45 
Anna Nguyễn Phương ANH 2011 

Giuse Nguyễn Hữu Trung 

Maria Lê Thị Nhất 
KT2 Bùi Ngọa 

Trang Nứa 

45 
Giêrađô Dương Thiên PHƯỚC 2011 

Antôn Dương Văn Nhã 

Maria Đinh Thị Kiều 
KT2 

Thanh 

Phong 

Trang Nứa 

44 
Maria Nguyễn Thị Linh CHI 2010 

Giuse Nguyễn Văn Nghi 

Anna Nguyễn Thị Phúc 
KT3 Trang Nứa 

Trang Nứa 

47.50 
Maria Nguyễn Thị Mỹ TRÂM 2010 

Phaolô Nguyễn Văn Tình 

Maria Nguyễn Thị Hồng 
KT3 Trang Nứa 

Trang Nứa 

48 
Maria Nguyễn Thị  OANH 2007 

Giuse Nguyễn Kinh Thìn 

Maria Nguyễn Thị Thảo 
TY Bùi Ngọa 

Trang Nứa 

47 Maria Nguyễn Thị TÍN 2007 Phêrô Nguyễn Văn Tự TY Bùi Ngọa Trang Nứa 
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Maria Nguyễn Thị Nguyên 

38.50 
Maria Nguyễn Thị Hương NA 2009 

Phaolô Nguyễn Văn Hà 

Maria Nguyễn Thị Vinh 
VĐ1 Bùi Ngọa 

Trang Nứa 

46 
Matta Phạm Thị OANH 2009 

Antôn Phạm Trọng Tiến 

Anna Nguyễn Thị Tình 
VĐ1 Đồng Sơn 

Trang Nứa 

46 
Gioan Nguyễn Văn ĐIỆP 2008 

Gioan Nguyễn Văn Ninh 

Maria Đinh Thị Thủy 
VĐ2 Trang Nứa 

Trang Nứa 

39 
Giuse Nguyễn Đình NHẬT 2008 

Gianuariô Nguyễn Đình Hân 

Têrêxa Đậu Thị Bình 
VĐ2 Bùi Ngọa 

Trang Nứa 

45.25 
Maria Nguyễn Thị Phương ANH 2015 

Phêrô Nguyễn Văn Sang 

Maria Nguyễn Thị Trông  
CB1 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

45 
Têrêxa Nguyễn Thị Kim NGÂN 2015 

Phaolô Nguyễn Đình Trung 

Maria Đậu Thị Bích 
CB1 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

47 
Antôn Đậu Sỹ HIẾU 2014 

Phaolô Đậu Khánh Nghĩa 

Maria Lưu Thị Phương  
CB2 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

47 
Maria Nguyễn Thị Hà VÂN 2014 

Gioan Nguyễn Văn Nam 

Maria Nguyễn Thị Tân 
CB2 Văn Thành 

Vạn Lộc 

49 
Maria Nguyễn Thị Ngọc HÂN 2013 

Phêrô Nguyễn Văn Tin 

Maria Nguyễn Thị Tình  
CB3 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

49.25 
Maria Đậu Thị Thuỳ LINH 2013 

Phaolô Đậu Văn Chung        

Maria Nguyễn Thị Thúy          
CB3 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

48 
Catarina Nguyễn Thị Gia HÂN 2012 

Phêrô Nguyễn Văn Đức 

Maria Nguyễn Thị Hạnh 
KT1 Quy Chính 

Vạn Lộc 

47.25 
Maria Trần Mỹ TRÂM 2012 

Gioan Trần Trung Lý 

Maria Lưu Thị Cửu  
KT1 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

45.50 
Anna Lê Thị Hà ANH 2011 

Phêrô Lê Văn Cao 

Anna Nguyễn Thị Vân 
KT2 Nhật Quang 

Vạn Lộc 

45.50 
Maria Nguyễn Thị Tâm NHƯ 2011 

Phaolô Nguyễn Quang Vinh 

Maria Nguyễn Thị Vinh  
KT2 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 
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47 
Maria Nguyễn Thị Thu HIỀN 2010 

Antôn Nguyễn Văn Hùng 

Maria Nguyễn Thị Nga 
KT3 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

45 
Antôn Nguyễn Quang PHÚ 2010 

Antôn Nguyễn Quang Đức 

Maria Hồ Thị Hương  
KT3 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

49 
Gioan Nguyễn Hồng ÂN 2007 

Gioan Nguyễn Văn Bảy 

Maria Phan Thị Oanh 
TY Phúc Yên 

Vạn Lộc 

47 
Maria Đậu Thị Sao MAI 2007 

Phaolô Đậu Đình Công 

Maria Nguyễn Thị Hương  
TY Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

45 
Giuse Hoàng Minh ĐỨC 2008 

Giuse Hoàng Văn Thưởng 

Maria Phạm Thị Quyên 
VĐ1 Ngọc Lâm 

Vạn Lộc 

48 
Maria Phạm Hải YẾN 2009 

Phêrô Phạm Văn Giảng 

Maria Phan Thị Kim Thông 
VĐ1 Bàn Thạch 

Vạn Lộc 

47 
Maria Hồ Thị Trâm ANH 2008 

Phaolô Hồ Văn Nhật 

Maria Đậu Thị Lý 
VĐ2 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

46 
Maria Nguyễn Thị Mỹ HOA 2008 

Antôn Nguyễn Văn Hùng 

Maria Nguyễn Thị Nga 
VĐ2 Vạn Lộc 

Vạn Lộc 

44 
Maria Cù Thị Kim  NGÂN 20/8/2015 

Giuse Cù Văn Tình 

Têrêxa Trần Thị Hợp 
CB1 Cự Tân Vàng Mai 

45 
Cêcilia Lê Cẩm TÚ 04/11/2015 

GB. Lê Văn Huấn  

Anna Hồ Thị Tám 
CB1 Yên Hoà Vàng Mai 

48 
Têrêxa Bùi Thị Minh HẰNG 17/3/2014 

Giuse Bùi Văn Sơn 

Anna Phạm Thị Tâm 
CB2 Sơn Trang Vàng Mai 

48.50 
Têrêxa Nguyễn Thảo  MINH 07/7/2014 

GB. Nguyễn Văn Dưng  

Maria Nguyễn Thanh Chuyền 
CB2 Yên Hoà Vàng Mai 

50 
Cêcilia Hồ Nguyễn Sương MAI 11/4/2013 

Phêrô Hồ Huy Lễ  

Anna Nguyễn Thị Vinh 
CB3 Yên Hoà Vàng Mai 

48.50 
Maria Nguyễn Thị Hải YẾN 31/8/2013 

GB. Nguyễn Văn Thân  

Anna Nguyễn Thị Cảnh 
CB3 Yên Hoà Vàng Mai 

45.50 Cêcilia Trần Thị DUYÊN 18/8/2012 Phêrô Trần Nhân  KT1 Thanh xuân Vàng Mai 
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Têrêxa Nguyễn Thị Loan 

47 
Maria Hồ Thị Mỹ  THUỲ 14/5/2012 

Phêrô Hồ Đức Thành  

Anna Lê Thị Thịnh 
KT1 Yên Hoà Vàng Mai 

42.50 
Maria Trần Thị DUYÊN 17/4/2011 

Giuse Trần Văn Trung  

Anna Trần Thị Xuân 
KT2  Thanh xuân Vàng Mai 

43.50 
Anna Hoàng Thị Kim  OANH 21/01/2011 

Phêrô Hoàng Văn Lý  

Anna Cù Thị Hồng 
KT2  Thanh Dạ Vàng Mai 

46 
Anna Phan Thị  AN 15/7/2010 

Fx. Phan Văn Kính  

Têrêxa Phạm Thị Tiến 
KT3 Sơn Trang Vàng Mai 

46 
Anna Trần Thị QUỲNH 20/02/2010 

Phêrô Trần Phúc Đệ  

Anna Nguyễn Thị Chiên 
KT3 Dĩ Lệ Vàng Mai 

45.50 
Maria Hồ Thị Ánh NGUYỆT 15/9/2007 

Phêrô Hồ Sỹ Hoàng  

Maria Nguyễn Thị Vân 
TY Thanh xuân 

Vàng Mai 

46 
Anna Trần Thị Hồng  VÂN 20/02/2007 

Phêrô Trần Đoàn  

Cêcilia Hồ Thị Trường 
TY Thanh Dạ 

Vàng Mai 

45 
Maria Hồ Thị Bảo NGÂN 05/01/2009 

Phêrô Hồ Sỹ Tịnh  

Têrêxa Nguyễn Thị Nhân 
VĐ1 Thanh xuân Vàng Mai 

48 
Anna Trần Thị THANH 14/7/2009 

Giuse Trần Mười  

Anna Hồ Thị Nhân  
VĐ1 Tân Thanh Vàng Mai 

46 
Maria Trần Thị Hiển   LINH 10/01/2008 

Giuse Trần Văn Chính  

Maria Hoàng Thị Thắng 
VĐ2 Cự Tân Vàng Mai 

46 
Têrêxa Phạm Thị Trúc LY 17/10/2008 

Phêrô Phạm Văn Nhân  

Anna Hồ Thị Vĩnh 
VĐ2 Thanh xuân Vàng Mai 

43 Têrêxa Trần Ngọc  ANH 2015 Phêrô Trần Văn Lợi 

Maria Nguyễn Thị Mai 
CB1 

Thượng Lộc Xã Đoài 

44.25 Maria Nguyễn Thảo  LY 2015 Giuse Nguyễn Văn Hứa 

Maria Dương Thị Giáo 
CB1 

Khoa 

Trường 

Xã Đoài 

47 Maria Nguyễn Ngọc  BÍCH 2014 Phêrô Nguyễn Văn Quảng 

Anna Võ Kim Ngân 
CB2 

Xã Đoài Xã Đoài 
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48.50 Maria Phan Linh ĐAN 2014 Maria Nguyễn Thị Dung CB2 Tân Yên Xã Đoài 

48 Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh  CHI 2013 Phêrô Nguyễn Quốc Duẩn 

Anna Nguyễn Thị Huệ 
CB3 

Tân Yên Xã Đoài 

40.50 Maria Võ Thị Khánh  LINH 2013 Giuse Võ Văn Thuận 

Têrêxa Trần Thị Minh 
CB3 

Tân Yên Xã Đoài 

46.25 GB. Nguyễn Văn  BÌNH 2012 GB. Nguyễn Văn Thái 

Maria Phan Thị Tuyết 
KT1 

Bố Sơn Xã Đoài 

46 Têrêxa Phạm Khánh  VY 2012 Micae Phạm Công Ninh 

Maria Đặng Thị Bắc 
KT1 

Ngọc Liễn Xã Đoài 

47 Têrêxa Nguyễn Trương Linh  ĐAN 2011 Giuse Nguyễn Trương Khanh 

Têrêxa Nguyễn Thị Lài 
KT2 

Bố Sơn Xã Đoài 

43 Maria Nguyễn Thị  LINH 2011 Giuse Nguyễn Văn Sỹ 

Maria Thái Thị Lan 
KT2 

Bố Sơn Xã Đoài 

40 GB. Thái Viết Hoàng  ANH 2010 GB. Thái Viết Nhân 

Maria Đặng Thị Kim Liên 
KT3 

Bố Sơn Xã Đoài 

47 Maria Võ Thị Hà  LINH 2010 Phêrô Võ Phan Quang 

Maria Nguyễn Thị Mười 
KT3 

Ngọc Liễn Xã Đoài 

46.50 
Anna Nguyễn Thị Thảo  DIỆP 2007 

Giuse Nguyễn Hữu Truyền 

Maria Nguyễn Thị Thu 
TY Ngọc Liễn 

Xã Đoài 

48.50 
Anna Đậu Thùy  LINH 2007 

Giuse Đậu Văn Hương 

Anna Nguyễn Thị Cửu 
TY 

Dòng TSBA 

Bố Sơn 

Xã Đoài 

43 Têrêxa Nguyễn Thị Anh  DIỆU 2009 Phêrô Nguyễn Văn Huấn 

Maria Võ Thị Hòe 
VĐ1 

Làng Nam Xã Đoài 

43 
Antôn Nguyễn Huy  

TƯỚNG 2009 Phêrô Nguyễn Huy Hoàng 

Maria Lê Thị Hoa 
VĐ1 

Trung Hậu Xã Đoài 

46.50 
Têrêxa Nguyễn Thị Khánh  

HUYỀN 2008 Phêrô Nguyễn Văn Chung 

Têrêxa Đinh Thị Thủy 
VĐ2 

Xã Đoài Xã Đoài 

46.50 
Antôn Nguyễn Xuân  

TÍNH 2008 Gioan Nguyễn Ngọc Toàn 

Maria Phạm Thị Trường 
VĐ2 

Ngọc Thành Xã Đoài 
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(Tổng 270 thí sinh, đến từ 15 giáo hạt) 
 

                                                  Xã Đoài, ngày 21 tháng 7 năm 2025 
                Văn phòng Ban GL-ĐT 

 
 
 
 
 

 
                   
 

Lm. ANTÔN LÊ ĐỨC KHẢ 


